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0 0
Quản lý trại 
chăn nuôi

Quản lý trại 
chăn nuôi

Quản lý trại 
chăn nuôi

Quản lý trại 
chăn nuôi

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 C.Loan C.Loan C.Loan C.Loan 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 P.24 P.24 P.24 P.24 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0913653274 0913653274 0913653274 0913653274 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 nt nt nt nt 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0
Môn Chuyên 

đề Java
0 0 0 0 0

Môn Chuyên 
đề Java

0
Môn Chuyên 

đề Java
0 0

0 0 0 T.Tính 0 0 0 0 0 T.Tính 0 T.Tính 0 0

0 0 0 Học Online 0 0 0 0 0 Học Online 0 Học Online 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 nt 0 0 0 0 0 nt 0 nt 0 0

0
American 
Literature

0
American 
Literature

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 C.Phượng 0 C.Phượng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 Học Online 0 Học Online 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0989 354 977 0 0989 354 977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 nt 0 nt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Phương pháp 
đọc diễn cảm 

cho TMN
0

Phương pháp 
đọc diễn cảm 

cho TMN
0

Tổ chức 
HĐTN cho 

TMN
0 0 0

Tổ chức 
HĐTN cho 

TMN
0 0 0 0 0

C.Dung 0 C.Dung 0 T.Phong 0 0 0 T.Phong 0 0 0 0 0

P.23 0 P.07 0 P.18 0 0 0 P.16 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nt 0 nt 0 nt 0 0 0 nt 0 0 0 0 0

Số sách 
chứng từ KT

Kế toán TC4
Số sách 

chứng từ KT
0

Số sách chứng 
từ KT

0 0 0 0 0 0 0 0 0

T.Ly C.Trúc T.Ly 0 T.Ly 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P.25 P.24 P.16 0 P.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0908858487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nt nt nt 0 nt 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0
Quản trị chuỗi 

cung ứng
0 0 0

Quản trị chuỗi 
cung ứng

0 0 0 0 0

0 0 0 0 C.Giang 0 0 0 C.Giang 0 0 0 0 0

0 0 0 0 P.07 0 0 0 P.26 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0935878389 0 0 0 0935878389 0 0 0 0 0

0 0 0 0 nt 0 0 0 nt 0 0 0 0 0

0 0 0
Nhập môn 
Công nghệ 
phần mềm

0 0
Lập trình 

Web
Lập trình 

Web
Lập trình Web Lập trình Web

Lập trình 
Web

Lập trình 
Web

0 0

0 0 0 T.Song 0 0 T.Long T.Long T.Long T.Long T.Long T.Long 0 0

0 0 0 Học Online 0 0 P.máy 2 P.máy 2 P.máy 2 P.máy 2 P.máy 2 P.máy 2 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 nt 0 0 nt nt nt nt nt nt 0 0

0
Human 

Resource 
Managenment

Syntax
Technology 
in Teaching 

English
0 0 0 Syntax 0 0 0 0 0

Interpretation 
V-E

0 C.Loan C.L.Anh T.Hà 0 0 0 C.L.Anh 0 0 0 0 0 T.Lâm

0 Học Online Học Online Học Online 0 0 0 Học Online 0 0 0 0 0 Học Online

0 090 332 2730 090 883 4847 0932786156 0 0 0 090 883 4847 0 0 0 0 0 0918 795 314

0 nt nt nt 0 0 0 nt 0 0 0 0 0 nt
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Thực tập sư 
phạm 1

Thực tập sư 
phạm 1

Thực tập sư 
phạm 1

Thực tập sư 
phạm 1

Thực tập sư 
phạm 1

Thực tập sư 
phạm 1

Thực tập sư 
phạm 1

Thực tập sư 
phạm 1

Thực tập sư 
phạm 1

Thực tập sư 
phạm 1

0 0 0 0

T.Hiếu T.Hiếu T.Hiếu T.Hiếu T.Hiếu T.Hiếu T.Hiếu T.Hiếu T.Hiếu T.Hiếu 0 0 0 0

Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt 0 0 0 0
Quản lý 

trong 
GDMN

0
Giáo dục hòa 

nhập cho 
TMN

NCKH 
GDMN

Làm đồ dùng 
đồ chơi

Làm đồ dùng 
đồ chơi

Làm đồ dùng 
đồ chơi

Làm đồ dùng 
đồ chơi

Làm đồ dùng 
đồ chơi

0 0 0 0 0

C.Bích 0 T.Phong C.Xuyến C.Phước C.Phước C.Phước C.Phước C.Phước 0 0 0 0 0

P.07 0 P.17 P.17 P.17 P.17 P.17 P.17 P.17 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nt 0 nt nt nt nt nt nt nt 0 0 0 0 0
Ứng dụng 

CNTT trong 
GDMN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.Oanh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P.16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0903765254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marketing 0 0
Pháp luật 

thuế
Tài chính 

DN1
0 0 0

Tài chính 
DN1

Pháp luật thuế 0 0 0 0

C.Giang 0 0 C.Diễm C.Trúc 0 0 0 C.Trúc C.Diễm 0 0 0 0

P.22 0 0 P.26 P.25 0 0 0 P.25 P.25 0 0 0 0

0935878389 0 0 0 0908858487 0 0 0 0908858487 0 0 0 0 0

nt 0 0 nt nt 0 0 0 nt nt 0 0 0 0

0 Pháp luật thuế 0 0 0 Pháp luật thuế 0 0 0 0 0 0 0 0

0 C.Diễm 0 0 0 C.Diễm 0 0 0 0 0 0 0 0

0 P.23 0 0 0 P.26 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 nt 0 0 0 nt 0 0 0 0 0 0 0 0

D
H

23
T

Y
N

T
D

H
23

M
N

N
T

D
H

24
M

N
N

T
D

H
24

K
E

N
T

D
H

24
Q

T
N

T
C

D
23

M
N

N
T

3/6



Th
ứ

Lớp SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU SÁNG CHIỀU

Thực hiện từ ngày 11 tháng 5 năm 2026

T2 (11/05/2026) T3 (12/05/2026) T4 (13/05/2026) T5 (14/05/2026) T6 (15/05/2026) T7 (16/05/2026) CN (17/05/2026)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÂN HIỆU NINH THUẬN Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

KẾ HOẠCH HỌC TẬP TUẦN 20 NĂM 2026

HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2025- 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

Tiếng việt 
TH

0 0 0 Tiếng việt TH 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T.Hùng 0 0 0 T.Hùng 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P.19 0 0 0 P.19 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nt 0 0 0 nt 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

Lý thuyết đồ 
thị & Thiết 

kế hướng đối 
tượng

0 0 0 0

Lý thuyết đồ 
thị & Thiết kế 

hướng đối 
tượng

0 0 0 0 0

0 0 0 C.Trâm 0 0 0 0 C.Trâm 0 0 0 0 0

0 0 0 Học online 0 0 0 0 Học online 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 nt 0 0 0 0 nt 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
Máy điện và 
khí cụ điện

Máy điện và 
khí cụ điện

Máy điện và 
khí cụ điện

Máy điện và 
khí cụ điện

Máy điện và 
khí cụ điện

Máy điện và 
khí cụ điện

0 0 0 0 0 0 0 0 T.Lam T.Lam T.Lam T.Lam T.Lam T.Lam

0 0 0 0 0 0 0 0 P.24 P.24 P.24 P.24 P.24 P.24

0 0 0 0 0 0 0 0 0919234654 0919234654 0919234654 0919234654 0919234654 0919234654

0 0 0 0 0 0 0 0 nt nt nt nt nt nt

Thực tập sư 
phạm 1

Thực tập sư 
phạm 1

Thực tập sư 
phạm 1

Thực tập sư 
phạm 1

Thực tập sư 
phạm 1

Thực tập sư 
phạm 1

Thực tập sư 
phạm 1

Thực tập sư 
phạm 1

Thực tập sư 
phạm 1

Thực tập sư 
phạm 1

0 0 0 0

C.Hằng C.Hằng C.Hằng C.Hằng C.Hằng C.Hằng C.Hằng C.Hằng C.Hằng C.Hằng 0 0 0 0

Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN Trường MN 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt 0 0 0 0
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Giáo dục thể 
chất 2

Kỹ năng giao 
tiếp

Toán CC C2
Kinh tế chính 
trị Mác Lênin

Toán CC C2
Giáo dục thể 

chất 2
Toán CC C2 0 0 Toán CC C2 0 Toán CC C2 0 Toán CC C2

T.Trường C.Xuyến T.Nghĩa C.Thảo T.Nghĩa T.Trường T.Nghĩa 0 0 T.Nghĩa 0 T.Nghĩa 0 T.Nghĩa

Sân trường P.25 P.23 P.27 P.23 Sân trường P.23 0 0 P.23 0 P.23 0 P.23

0937463093 0915327908 0903087855 09377967427 0903087855 0937463093 0903087855 0 0 0903087855 0 0903087855 0 0903087855

nt nt nt nt nt nt nt 0 0 nt 0 nt 0 nt

0
Kinh tế chính 
trị Mác Lênin

Marketing Toán CC C2 0 Toán CC C2 0 Toán CC C2 Toán CC C2
Giáo dục thể 

chất 2
Toán CC C2 0 Toán CC C2 0

0 C.Thảo C.Giang T.Nghĩa 0 T.Nghĩa 0 T.Nghĩa T.Nghĩa T.Trường T.Nghĩa 0 T.Nghĩa 0

0 P.22 P.27 P.23 0 P.23 0 P.23 P.23 Sân trường P.23 0 P.23 0

0 09377967427 0935878389 0903087855 0 0903087855 0 0903087855 0903087855 0937463093 0903087855 0 0903087855 0

0 nt nt nt 0 nt 0 nt nt nt nt 0 nt 0

0
Giáo dục thể 

chất 2
Writing 1 0 Reading 2 0 0 0

Listening & 
Speaking 2 

0 0 0 0 0

0 T.Trường T.Vũ 0 T.Phước 0 0 0 C.Na 0 0 0 0 0

0 Sân trường P.26 0 P.26 0 0 0 P.27 0 0 0 0 0

0 0937463093 0902157784 0 0916818099 0 0 0 0984115565 0 0 0 0 0

0 nt nt 0 nt 0 0 0 nt 0 0 0 0 0

Giáo dục thể 
chất 2

0
Cấu trúc máy 

tính
Kinh tế chính 
trị Mác Lênin

Lập trình nâng 
cao

Giáo dục thể 
chất 2

0 0
Lập trình nâng 

cao
0 0 0 0 0

T.Trường 0 C.Oanh C.Thảo T.Huynh T.Trường 0 0 T.Huynh 0 0 0 0 0

Sân trường 0 P. máy P.27 P.máy 2 Sân trường 0 0 P.máy 1 0 0 0 0 0

0937463093 0 0903765254 09377967427 0907941134 0937463093 0 0 0907941134 0 0 0 0 0

nt 0 nt nt nt nt 0 0 nt 0 0 0 0 0

Tin học ĐC
Giáo dục thể 

chất 2
Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện Kỹ thuật điện

C.Nhi T.Trường T.Hiền T.Hiền T.Hiền T.Hiền T.Hiền T.Hiền T.Hiền T.Hiền T.Hiền T.Hiền T.Hiền T.Hiền

P.máy Sân trường P.22 P.22 P.22 P.22 P.22 P.22 P.22 P.22 P.22 P.22 P.22 P.22

0 0937463093 0938356774 0938356774 0938356774 0938356774 0938356774 0938356774 0938356774 0938356774 0938356774 0938356774 0938356774 0938356774

nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt nt
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0
Kỹ năng giao 

tiếp
Giáo dục thể 

chất 2
Thống kê 

trong CNTY
Giáo dục thể 

chất 2
Kinh tế chính 
trị Mác Lênin

0 0
Giáo dục thể 

chất 2
Kinh tế chính 
trị Mác Lênin

0 0 0 0

0 C.Xuyến T.Trường C.Tuyến T.Trường C.Thảo 0 0 T.Trường C.Thảo 0 0 0 0
0 P.25 Sân trường P.25 Sân trường P.25 0 0 Sân trường P.26 0 0 0 0
0 0915327908 0937463093 0 0937463093 09377967427 0 0 0937463093 09377967427 0 0 0 0
0 nt nt nt nt nt 0 0 nt nt 0 0 0 0

Tâm lý học 
ĐC

Kinh tế chính 
trị Mác Lênin

Âm nhạc cơ 
bản

0 0 0 0 0
Dinh dưỡng 

trẻ em
Giáo dục thể 

chất 2
0 0 0 0

C.Xuyến C.Thảo T.Thoại 0 0 0 0 0 T.Mẫn T.Trường 0 0 0 0

P.17 P.22 P.19 0 0 0 0 0 P.07 Sân trường 0 0 0 0

0915327908 09377967427 0 0 0 0 0 0 0839180179 0937463093 0 0 0 0

nt nt nt 0 0 0 0 0 nt nt 0 0 0 0

Tiếng anh 2
Cơ sở văn hóa 

VN
Giáo dục học 

ĐC
0 Hát

Tư tưởng 
HCM

0 0 Tâm lý TE 1 0 0 0 0 0

T.Phước T.N.Sơn C.Bích 0 T.Thoại C.Hà 0 0 C.Bích 0 0 0 0 0

P.18 P.18 P.18 0 P.16 P.18 0 0 P.18 0 0 0 0 0

0916818099 0 0395178732 0 0 0947421782 0 0 0395178732 0 0 0 0 0

nt nt nt 0 nt nt 0 0 nt 0 0 0 0 0

Ninh Chử, ngày      tháng 5 năm 2026

Võ Phúc Anh Duy Nguyễn Thị Vân Anh

     GHI CHÚ :   
    Thời gian học:  * Buổi sáng học từ 7h00  đến 11h15;  * Buổi chiều học từ 13h30' đến 17h15'; Đề nghị lớp, học đúng phòng học.

TL. GIÁM ĐỐC NGƯỜI LẬP
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                                    * Nếu có sự thay đổi đột xuất so với thời khóa biểu đề nghị quý thầy, cô thông báo về Ban đào tạo-CTSV-KHCN

TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO- CTSV-KHCN
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